
TT Số lô
Diện tích 

(m2)
Loại đất Hạ tầng giao thông

Giá khởi điểm 

(đồng/m2)

Giá trị khởi điểm

lô đất (đồng)
Bước giá (đồng)

1 01 221,0 Đất ở Bám đường Võ Nguyên Giáp 30.000.000              6.630.000.000 331.000.000       

2 15 202,0 Đất ở Bám 02 đường rộng 13,5m 10.200.000              2.060.400.000 103.000.000       

3 16 170,0 Đất ở Bám đường rộng 13,5m 8.500.000              1.445.000.000 72.000.000         

4 17 170,0 Đất ở Bám đường rộng 13,5m 8.500.000              1.445.000.000 72.000.000         

5 18 170,0 Đất ở Bám đường rộng 13,5m 8.500.000              1.445.000.000 72.000.000         

6 19 170,0 Đất ở Bám đường rộng 13,5m 8.500.000              1.445.000.000 72.000.000         

7 20 170,0 Đất ở Bám đường rộng 13,5m 8.500.000              1.445.000.000 72.000.000         

8 21 170,0 Đất ở Bám đường rộng 13,5m 8.500.000              1.445.000.000 72.000.000         

9 22 170,0 Đất ở Bám đường rộng 13,5m 8.500.000              1.445.000.000 72.000.000         

10 23 170,0 Đất ở Bám đường rộng 13,5m 8.500.000              1.445.000.000 72.000.000         

11 24 170,0 Đất ở Bám đường rộng 13,5m 8.500.000              1.445.000.000 72.000.000         

12 25 170,0 Đất ở Bám đường rộng 13,5m 8.500.000              1.445.000.000 72.000.000         

13 26 170,0 Đất ở Bám đường rộng 13,5m 8.500.000              1.445.000.000 72.000.000         

14 27 170,0 Đất ở Bám đường rộng 13,5m 8.500.000              1.445.000.000 72.000.000         

15 28 164,4 Đất ở
Bám đường rộng 13,5m và 

đường rộng 18m
10.200.000              1.676.880.000 83.000.000         

      2.627,4             27.707.280.000      1.381.000.000 Cộng
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